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BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề án Phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030
(Kèm theo Tờ trình số 2443/TTr-SGDĐT ngày 14/11/2022 của Sở GDĐT Quảng Trị)

Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


(Chi tiết theo đề án)

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ: (Chi tiết kèm theo Đề án).
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Công văn số 1108/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phần II

THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ DỰ BÁO VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

ĐẾN NĂM 2025, DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2030

I. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH

1. Quy mô trường lớp

Toàn tỉnh có 367 (không tính Trường phổ thông liên cấp CĐSP) 
Tổng số lớp công lập là: 5.891 lớp, trong đó: Mầm non: 1.503 lớp; tiểu học: 2.507 lớp; trung học cơ sở: 1.247 lớp và trung học phổ thông: 634 lớp.

2. Quy mô học sinh

Tổng số học sinh là: 171.184 học sinh công lập, trong đó: mầm non: 38.589 học sinh; tiểu học: 64.194 học sinh; trung học cơ sở: 43.569 học sinh và trung học phổ thông: 24.832 học sinh.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống trường lớp đúng theo các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
3.2. Hạn chế, bất cập

Hệ thống trường công lập hầu hết đã được Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng xây dựng tuy nhiên một số trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của việc dạy và học, vẫn còn thiếu giáo viên, phòng học, phòng bộ môn; đặc biệt là ở các điểm trường lẻ; trường mầm non, tiểu học, TH&THCS có nhiều điểm trưởng ảnh hưởng đến bố trí đội ngũ.
II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG

1. Số lượng

Toàn tỉnh có tổng số 11.364 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông công lập (Mầm non: 3.132 người, Tiểu học: 3.789 người, THCS: 2.883 người và THPT: 1.560 người). 
Chất lượng

Hiện có 943/945 cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm tỷ lệ 99,79% và 02/945 cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019, chiếm tỉ lệ 0,21%.

So với Luật Giáo dục năm 2019, số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo vẫn còn tương đối cao, cụ thể: 1.069 giáo viên chưa đạt chuẩn; số giáo viên phải tham gia đào tạo nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP: 916 giáo viên; 

3. Đánh giá chung
3.1. Về ưu điểm (Chi tiết theo Đề án)

3.2. Hạn chế, tồn tại 
a) Về số lượng và cơ cấu giáo viên

Đối với cấp mầm non, tiểu học còn thiếu nhiều giáo viên. Các cấp học, nhất là cấp THCS, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Việc bố trí giáo viên kiêm nhiệm, hợp đồng giáo viên, dạy liên trường, tăng tiết còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp cho giáo viên.

b) Về chất lượng đội ngũ

Toàn tỉnh còn 305 cán bộ quản lý và giáo viên (tỷ lệ 2,93 %) chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

c) Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo

Hằng năm, có hơn 150 giáo viên được bố trí làm việc liên trường (bố trí công tác 02 trường khác nhau) và có hơn 700 giáo viên làm việc nhiều điểm trường nhưng chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên để động viên, khuyên khích kịp thời và hỗ trợ khó khăn do đi lại công tác giữa các điểm trường, các trường khác nhau.
3.3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

b) Nguyên nhân chủ quan

(Chi tiết theo Đề án).

III. DỰ BÁO NHU CẦU VỀ QUY MÔ TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH

1. Dự báo quy mô trường lớp, học sinh công lập đến năm 2026, 2030

1.1. Dự báo quy mô trường học
Đến năm 2026 có 368 trường và 2030 giữ nguyên 368 trường: 
1.2. Dự báo quy mô lớp học

Theo bảng số liệu sau: (Chi tiết kèm theo Đề án)

	Năm học
	Năm học
2021-2022
	Năm học
2022-2023
	Năm học
2023-2024
	Năm học
2024-2025
	Năm học
2025-2026
	Đến năm 2030

	Tổng
	5.891
	5.820
	8.858
	5.896
	5.994
	5.955


1.3. Dự báo quy mô học sinh

	Năm học
	Năm học
2021-2022
	Năm học
2022-2023
	Năm học
2023-2024
	Năm học
2024-2025
	Năm học
2025-2026
	Đến năm 2030

	Tổng số HS
	171.184
	171.084
	174.245
	174.548
	176.880
	184.813


2. Dự báo đội ngũ CBQL, giáo viên mầm mon, phổ thông đến năm 2026 và đến năm 2030

2.1. Cán bộ quản lý
Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho trên 230 người nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của chức vụ quản lý để thực hiện quy trình bổ nhiệm; đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động các cơ sở giáo dục theo quy định.

2.2. Giáo viên
Để đáp ứng với quy mô phát triển trường lớp, học sinh đến năm 2025 cần 10.975 giáo viên, tầm nhìn đến năm 2030 cần 11.030 giáo viên.
- Để đảm bảo định mức giáo viên theo quy định cần bổ sung đến năm 2025 là 970 người và đến năm 2030 là 1.005 người.
Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm

Phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2030 là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu chung

Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đồng bộ về cơ cấu môn học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đảm bảo chuẩn hóa về trình độ đào tạo, nâng cao số lượng đào tạo sau đại học, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, đặc biệt chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nghề nghiệp của nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế”.
3. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a) Chỉ tiêu đào tạo sau đại học: Giai đoạn 2023-2025: Có ít nhất 292 CBQL, giáo viên mầm non, phổ thông công lập được cử tham gia đào tạo sau đại học, trong đó: CBQL 43 người, giáo viên 249 người, đạt chỉ tiêu:

+ Cấp học mầm non: Phấn đấu có ít nhất 6% CBQL và 1% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học tiểu học: Phấn đấu có ít nhất 12% CBQL và 2% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học THCS: Phấn đấu có ít nhất 16% CBQL và 5% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học THPT: Phấn đấu có ít nhất 62% CBQL và 25% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

b) Phấn đấu đến hết năm 2030, có 1232 CBQL, giáo viên mầm non, phổ thông công lập có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học (đạt tỷ lệ 11,8% so với số lượng CBQL, giáo viên mầm non, phổ thông công lập hiện có). Trong đó, mục tiêu cụ thể của từng cấp học như sau:

+ Cấp học mầm non: Phấn đấu có ít nhất 10% CBQL và 2% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học tiểu học: Phấn đấu có ít nhất 20% CBQL và 5% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học THCS: Phấn đấu có ít nhất 30% CBQL và 10% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

+ Cấp học THPT: Phấn đấu có ít nhất 70% CBQL và 35% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học;

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng


Đề án này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập; công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập, cơ quan quan quản lý giáo dục trong toàn tỉnh; sinh viên đang được tuyển chọn, theo học các ngành sư phạm (đào tạo giáo viên) tại các trường Đại học sư phạm.

2. Thời gian thực hiện

Kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên theo lộ trình của Đề án chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2026, giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Đảm bảo đủ số lượng, cân đối về cơ cấu đội ngũ

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá về số lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp cơ sở giáo dục gắn với sự phát triển về số lượng học sinh, quy mô mạng lưới trường, lớp, số lượng học sinh và yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục các cấp, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

2.1. Về nâng cao chất lượng đào tạo

Ưu tiên tập trung công tác đào tạo nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo yêu câu của Luật Giáo dục năm 2019; đào tạo sau đại học.
2.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo Chương trình GDPT 2018, bồi dưỡng thường xuyên cấp học mầm non, phổ thông theo chương trình của Bộ GDĐT; bồi dưỡng quản lý giáo dục, quản lý nhà nước đối với công chức, viên chức

(Chi tiết tại Đề án).

3. Đổi mới công tác quản lý đội ngũ
- Thực hiện các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, chú trọng chọn người có năng lực, phẩm chất, bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Tuyển dụng mới giáo viên, ưu tiên thu hút sinh viên sư pham tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc theo Nghị quyết số 140/2017/NĐ-CP.

4. Thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ

a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CBQL giáo dục, giáo viên theo quy định.

b) Hỗ trợ kinh phí thu hút người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ trong nước và nước ngoài, người tốt nghiệp đại học xuất sắc đến công tác trong ngành giáo dục.
c) Quy định mức hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường 
5. Sắp xếp quy mô trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, nhà công vụ, điều kiện làm việc

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương; Hạn chế tối đa các điểm trường lẻ, cơ sở giáo dục công lập có quy mô nhỏ lẻ.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Ưu tiên lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thông qua các chương trình mục tiêu các dự án khác
IV. GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của Đề án phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và tuyên truyền triển khai các nội dung của Đề án hiệu quả.
2. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sau đại học
Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học đối với công chức, viên chức trong ngành. Ưu tiên đào tạo cán bộ công chức, viên chức trẻ tham gia đào tạo sau đại học để nâng cao hiệu quả công đào tạo.

3. Đổi mới công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ


(Chi tiết tại Đề án)

4. Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực tạo môi trường thuận lợi và để nâng cao hiệu quả công tác cho đội ngũ.

(Chi tiết tại Đề án)

5. Xây dựng và ban hành các chính sách địa phương để phát triển đội ngũ

5.1. Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc về công tác trong ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị.

5.1.1 Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi và có bằng thạc sỹ tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được hỗ trợ thu hút một lần với định mức như sau:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông: 

- Giải nhất: 70 triệu đồng 

- Giải nhì: 50 triệu đồng

- Giải ba: 30 triệu đồng 
b) Đạt giải khuyến khích cá nhân trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc gia thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học: 

- Giải nhất: 150 triệu đồng

- Giải nhì: 100 triệu đồng

- Giải ba: 70 triệu đồng 

- Giải khuyến khích (giải tư): 50 triệu đồng

c) Đạt bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học:

- Giải nhất (Huy chương Vàng): 200 triệu đồng

- Giải nhì (Huy chương Bạc): 150 triệu đồng

- Giải ba (Huy chương Đồng): 100 triệu đồng

- Bằng khen (giải tư): 70 triệu đồng

5.1.2. Người có bằng tiến sỹ được hỗ trợ thu hút một lần với định mức: 200 triệu đồng. Người có bằng tiến sỹ và trong quá trình học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đạt một trong các giải cá nhân theo khoản a, b, c mục 5.1.1 được hỗ trợ thu hút một lần với định mức: 300 triệu đồng.
5.1.3. Người có nhiều tiêu chí được hưởng hỗ trợ thu hút một lần thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ của tiêu chí có định mức hỗ trợ cao nhất.
5.2. Chính sách đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường
a) Chính sách: Hỗ trợ tiền xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường

b) Đối tượng

- Đối tượng 1: Hỗ trợ 800 ngàn đồng/người/tháng cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 09 tháng) đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường cách nhau từ 10km trở lên đối với các trường vùng đồi núi
 và 15km trở lên đối với trường vùng đồng bằng
.

- Đối tượng 2: Hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 09 tháng) đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường cách nhau từ 5km đến dưới 10km đối với các trường vùng đồi núi và từ 10km đến dưới 15km đối với trường vùng đồng bằng, thành phố.

- Đối tượng 3: Trường hợp giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường dưới 5km vùng đồi núi và dưới 10km vùng thuận lợi các đơn vị nơi đến công tác hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể nhưng không quá 300 ngàn đồng/tháng/người cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 09 tháng).

- Kinh phí: Kinh phí hỗ trợ tiền xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục công lập.
V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN


Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngán sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục. Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2023-2030 (Chi tiết phụ lục kèm theo).
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Chi tiết kèm theo Đề án)
Trên đây là báo cáo tóm tắt Đề án Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Phụ lục

TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2023-2030
	TT
	Nội dung 
	Tổng kinh phí
(Đơn vị: 1000VNĐ)
	Nguồn ngân sách phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
(Đơn vị: 1000VNĐ)
	Ngân sách huyện
(Đơn vị: 1000VNĐ)
	Ngân sách khác
	

	 
	Tổng cộng
	    13.561.100 
	     8.189.900 
	         5.371.200 
	                   -   
	 

	1
	Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc
	       8.000.000 
	       8.000.000 
	 
	 
	 

	2
	Chính sách hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường
	       5.561.100 
	          189.900 
	          5.371.200 
	 
	 


Tổng cộng: Mười ba tỷ năm trăm sáu mươi mốt triệu một trăm ngàn đồng.
� Xã vùng đồi núi gồm: Các xã thuộc huyện Hướng Hóa, Huyện Đakrông, 3 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà thuộc huyện Vĩnh Linh và xã Linh Trường thuộc huyện Gio Linh.


� Các xã thuộc vùng đồng bằng, thành thị còn lại trong tỉnh.
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